
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Đàm Quang Thiệp x 025097887 08/4/2009 CA TP. HCM Không đạt
1. Cty Mai 

Hương

2 Trần Thu Huyền x 145484181 09/1/2014 CA Hưng Yên Không đạt

3 Nguyễn Văn Hoàn x 145398119 24/3/2006 CA Hưng Yên Không đạt

4 Phạm Văn Cường x 033096000501 10/3/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Không đạt

5 Nguyễn Anh Tuấn x 021931073 19/2/2008 CA TP. HCM Không đạt

6 Lương Thục Mỹ x 021356635 13/7/2007 CA TP. HCM Không đạt
2. Cty Kim 

Hưng

7 Thái Thị Phương Lan x 312162757 22/7/2015  CA Tiền Giang Đạt

8 Dương Quốc Toàn x 272065148 25/10/2016  CA Đồng Nai Đạt

9 Lý Triệu Hưng x 305131155 16/1/2012

 Văn phòng Kinh tế 

và Văn hóa Đài 

Bắc TP. HCM 

Không đạt

10 Vũ Thị Yến x 024823077 30/10/2007  CA TP. HCM Không đạt
3. Cty Quý Đôn 

Q.Đ

11 Trần Minh Châu x 023217603 12/5/2014 CA TP. HCM Không đạt
4. Cty Bình 

Ngân

12
Nguyễn Đoàn Thanh Hoài 

Anh
x 365850449 17/3/2014 CA Sóc Trăng Không đạt

13 Nguyễn Thu Thủy x 022813506 17/5/2005  CA TP. HCM Không đạt

14 Lê Trọng Nhân x 024966014 30/10/2012  CA TP. HCM Không đạt

15 Châu Bửu Nhi x 079185000177 15/12/2015 CA TP. HCM Không đạt

16 Trần Ngọc Hiếu x 023374249 06/1/2012  CA TP. HCM Đạt
5. Cty Huỳnh 

Nguyên Thông

17 Lê Thị Cẩm Hương x 025589440 11/1/2012 CA TP. HCM Không đạt

18 Nguyễn Viết Hiệp x 024349837 14/3/2011 CA TP. HCM Không đạt

19 Nguyễn Trung Kiên x 036083002943 06/5/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Không đạt 6. Cá nhân

20 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa x 312224448 21/12/2012 CA Tiền Giang Đạt 7. Cá nhân

21 Trần Huyền Nhung x 001186002430 11/11/2014

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

9. Cty Kim 

Thủy Phát  - 

CN Lê Trọng 

Tấn

22 Phan Thị Kiều Diễm x 341675069 26/4/2009  CA Đồng Tháp Đạt

(Ngày 25/4/2017, buổi sáng)
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23 Hứa Xuân Giao x 162378368 07/1/2004 CA Nam Định Đạt

24 Định Thị Thủy x 051169000062 05/8/2017

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt
10. CN Cty 

Agroresources

25 Nguyễn Kim Yến x 025609616 14/6/2012  CA TP. HCM Đạt

26 Vũ Thị Mỹ Huyền x 272494179 29/8/2011 CA Đồng Nai Đạt

27 Nguyễn Thị Đăng Châu x 025348442 10/8/2010 CA TP. HCM Không đạt
11. Cty An Lập 

Phú

28 Nguyễn Thị Đăng Xuyến x 025036532 15/10/2008 CA TP. HCM Không đạt

29 Đoàn Thị Thanh Hà x 250761755 26/11/2005 CA Lâm Đồng Đạt
12. Cty Khang 

Hà

30 Huỳnh Thị Kim Vương x 079167003688 03/1/2017 CA TP. HCM Không đạt

13. Cty Green 

Farming 

Vietnam

31 Bùi Kim Phong x 221330597 22/7/2017 CA Phú Yên Không đạt

32 Trần Văn Hậu x 312249577 14/11/2009 CA Tiền Giang Không đạt

33 Phạm Thị Thịnh x 125088583 16/2/2000 CA Bắc Ninh Không đạt

34 Huỳnh Thị Kim Quí x 211769827 18/4/2014  CA Bình Định Không đạt

35 Trương Quốc Lợi x 341745917 03/11/2010 CA Đồng Tháp Không đạt

36 Nguyễn Kiều Chinh x 312222456 03/7/2009 CA Tiền Giang Không đạt

37 Nguyễn Thi Thanh Xuân x 212572138 26/9/2011 CA Quảng Ngãi Không đạt

38 Võ Minh Hùng x 312464528 09/9/2015 CA Tiền Giang Không đạt

39 Trần Thế Vinh x 321021733 01/6/2006 CA Bến Tre Đạt 16. Cá nhân

40 Nguyễn Thị Thúy An x 082186000036 08/1/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt
17. Cty Sao 

Mai Việt Nam

41 Võ Hoàng Anh x 025679870 29/10/2012 CA TP. HCM Đạt 18. Cty Hải Lộc

42 Nguyễn Quốc Việt x 281075959 24/3/2011 CA Bình Dương Đạt

43 Phạm Trọng Tâm x 025514904 13/9/2011 CA TP. HCM Đạt

44 Đặng Thị Lợi x 215233636 03/12/2015 CA Bình Định Đạt

45 Nguyễn Duy Linh x 079089000803 04/3/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

46 Phan Bảo Luân x 351612094 27/3/2015 CA An Giang Đạt

47 Nguyễn Hồng Phúc x 025105648 03/4/2013 CA TP. HCM Đạt

48 Bùi Văn Cương x 113308646 19/9/2016 CA Hòa Bình Đạt

49 Lê Hà Mộng Ngọc x 025618928 19/3/2012 CA TP. HCM Đạt
19. Cty Nấm 

Việt

50 Trần Thị HuyềnTrang x 023204595 29/10/2009 CA TP. HCM Không đạt

51 Trần Lập Duy x 025652990 10/7/2012  CA TP. HCM Đạt 20. Cá nhân

52 Nguyễn Thị Thìn x 079150001200 10/4/2017

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Không đạt
21. CN Cty 

Thái Hùng
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53 Trương Thị Ngọc Loan x 361084542 29/8/1997 CA Đồng Tháp Không đạt

54 Huỳnh Lệ Cần x 023301169 03/10/2014 CA TP. HCM Không đạt

55 Ngô Thị Ngọc Nga x 021589288 24/3/2008 CA TP. HCM Không đạt

56 Đoàn Thị Thanh Thảo x 022956172 21/2/2011 CA TP. HCM Không đạt
23. Cty Meat 

Works

57 Thành Duy Tân x 025068229 17/12/2008 CA TP. HCM Không đạt 25. Cty FJW

58 Đào Đức Long x 024203641 12/2/2004 CA TP. HCM Đạt

Người lập biểu

Trương Thành Công

 TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 

Trương Trung Thu 
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